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Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-

HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam 
về thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2023 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Công văn số 1563/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2023 của Bộ Tư 
pháp về việc tổng kết Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 
25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2023, Sở Tư pháp tổng hợp 
báo cáo kết quả triển khai Chương trình phối hợp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, 
cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
Sau khi Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp 

số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai 
đoạn 2018 - 2023, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cùng Hội Luật gia 
tỉnh tổ chức ký kết Chương trình phối hợp số 1480/CTPH-STP-HLG ngày 
09/11/2018; đồng thời chỉ đạo triển khai, quán triệt nội dung trong Chương trình 
phối hợp đến các phòng, đơn vị, tổ chức trực thuộc và chỉ đạo Phòng Tư pháp, 
Hội Luật gia cấp huyện triển khai ký kết Chương trình phối hợp để thực hiện tại 
địa phương. 

Trên cơ sở đó, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia của 13/13 huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ký kết, triển khai thực hiện nhiều 
nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa 
phương.

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, hằng 
năm Sở Tư pháp đều tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 
sở đến các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã 
hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan, 
trong đó có lồng ghép chỉ đạo tăng cường triển khai các nhiệm vụ, phát huy đầy đủ 
vai trò, thế mạnh, nâng cao trách nhiệm của cơ quan tư pháp, Hội Luật gia các cấp 
trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi phối hợp.

Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp được duy trì nền 
nếp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và lồng ghép chung trong hoạt động 
kiểm tra, sơ kết, tổng kết của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Trong 5 năm, Sở 
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Tư pháp đã chủ trì, phối hợp tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh triển 
khai 5 đợt kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại các sở, ban, ngành, 
đoàn thể, địa phương; thực hiện tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 
2021; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tổng kết 10 
năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổng kết Đề án "Nâng cao năng lực cho đội 
ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021" và nhiều 
chương trình, đề án, kế hoạch trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trong đó 
có lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-
BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 - 
2023 giữa Sở Tư pháp và Hội Luật gia tỉnh.

2. Kết quả thực hiện các nội dung phối hợp quy định tại Phần II.1 của 
Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018

2.1. Công tác xây dựng pháp luật
Theo số liệu thống kê, từ 01/4/2022 đến 15/9/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh đã ban hành tổng cộng 295 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Trong 
quá trình dự thảo, các cấp Hội Luật gia thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan tư pháp trong công tác thẩm định, tư vấn, phản biện để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hệ thống VBQPPL.

Sở Tư pháp cũng phối hợp chặt chẽ với Hội Luật gia tỉnh trong việc tham 
gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Luật do Trung ương, Tỉnh ban hành. Qua 
5 năm triển khai thực hiện, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 72 cuộc tham gia ý kiến 
đối với trên 50 dự thảo VBQPPL, đóng góp 954 ý kiến thông qua 161 văn bản 
tham gia góp ý.

Trong công tác tư pháp nói chung, PBGDPL và hòa giải ở cơ sở nói riêng, 
giai đoạn 2018 - 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các cơ 
quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 01 Chỉ thị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp trong tình hình mới1, 01 
Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác 
PBGDPL giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh2, 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh 
quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, 
bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh 
giai đoạn 2022 - 20253.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng thường xuyên phối hợp với Hội Luật gia tỉnh 
trong công tác kiểm tra, soát soát, hệ thống hóa VBQPPL, theo dõi thi hành pháp 
luật nhằm phát hiện những khó khăn, bất cập trong thực tiễn, kịp thời kiến nghị 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống 
pháp luật.

Tại địa phương, các cơ quan tư pháp và các cấp Hội Luật gia cũng tích cực, 
chủ động phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là tham gia đóng góp 

1 Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
2 Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh.
3 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh.
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ý kiến đối với các dự thảo VBQPPL do Trung ương, tỉnh ban hành. Qua 5 năm 
thực hiện, Hội Luật gia cấp huyện và các chi hội trực thuộc Tỉnh hội đã phối hợp 
cùng Phòng Tư pháp các địa phương tham gia đóng góp trên 860 ý kiến cho các 
dự án Luật của Trung ương và địa phương ban hành.

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
a) Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Hằng năm, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng 
Ninh thường xuyên phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan liên quan tham 
mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các 
chương trình, đề án, kế hoạch trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 
dựng cấp huyện/xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...; đồng thời ban hành theo thẩm 
quyền nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, triển khai đến các sở, ban, ngành, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và 13 huyện, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL mới ban hành được Sở Tư 
pháp và Hội Luật gia tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện, nhất là VBQPPL có tầm 
ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội, được dư luận quan tâm hoặc cần định 
hướng dư luận trên các lĩnh vực như: dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân và gia 
đình, đất đai, thuế, khiếu nại, tố cáo, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống 
tệ nạn xã hội, pháp luật về an toàn giao thông, pháp luật có nội dung liên quan 
trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dân, doanh nghiệp; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và 
các chính sách có liên quan đến công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao 
động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19...Ngoài ra, với đặc thù của Tỉnh, Sở Tư 
pháp cùng Hội Luật gia tỉnh cũng quan tâm, chú trọng tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về xuất nhập khẩu hàng hóa, gian lận thương mại, chủ quyền an ninh 
biên giới, biển đảo, pháp luật về du lịch, khai thác khoáng sản...

Các hoạt động PBGDPL được phối hợp triển khai dưới nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: Thông qua tổ chức 
các hội nghị; duy trì hoạt động Trang Thông tin về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh; 
lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, câu 
lạc bộ phòng chống tội phạm; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” 
định kỳ hằng năm; thông qua việc xây dựng, thực hiện quy ước của thôn, khu 
phố; tư vấn, hỏi đáp pháp luật. Song song với công tác tuyên truyền PBGDPL 
được thực hiện trực tiếp, các cấp Hội còn phối hợp với các cơ quan liên quan 
thực hiện tuyên truyền PBGDPL trên loa, đài truyền thanh; phát huy nhóm Zalo, 
Facebook ...4.

Hội Luật gia tỉnh đã chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành và 
triển khai Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 
2017 - 2021"5. Trong phạm vi Đề án, Hội Luật gia tỉnh đã biên soạn, in ấn trên 

4 Hội Luật gia tỉnh giai đoạn 2018 - 2023 đã tổ chức 16 cuộc PBGDPL cho 772 lượt người tham dự.
5 Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh.
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5.000 đề cương tuyên truyền, PBGDPL; tổ chức 1.680 hội nghị PBGDPL cho 
64.900 lượt người tham dự; hướng dẫn tìm hiểu pháp luật cho 633 lượt người, 
cung cấp 125.000 thông tin, tài liệu; 142 buổi lồng ghép trong các buổi sinh hoạt 
văn hóa, văn nghệ; thực hiện PBGDPL trực tiếp tại 144 xã, phường, thị trấn và 83 
trường học. Giai đoạn 2018 - 2023, Sở Tư pháp đã tổ chức trên 50 hội nghị tuyên 
truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân, thu hút trên 1.200 lượt người tham dự.

Công tác biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu PBGDPL được quan tâm, chú 
trọng. Sở Tư pháp đã biên soạn, in ấn, phát hành trên 500.000 tờ gấp pháp luật, 
62 infographic, 07 video đồ họa phục vụ chung cho công tác PBGDPL, hòa giải ở 
cơ sở. Toàn bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng và các ấn phẩm về PBGDPL, hòa giải 
ở cơ sở đều được đăng tải trên Trang Thông tin PBGDPL tỉnh Quảng Ninh, các 
cổng/trang thông tin điện tử thành phần của cơ quan, tổ chức, địa phương và 
nhiều trang mạng xã hội khác để cán bộ, Nhân dân thuận tiện tra cứu, sử dụng.

b) Về công tác hòa giải ở cơ sở
Các cơ quan tư pháp và Hội Luật gia từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm phối hợp 

trong củng cố về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh hiện có 1.453 tổ hòa giải với tổng số 8.983 hòa giải viên (trong đó có 5.491 
hòa giải viên nữ, 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số). Các hòa giải viên 
cơ sở đa phần là cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu, Trưởng Ban công tác Mặt trận, 
Trưởng thôn, khu phố và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, người có uy tín 
trong cộng đồng...100% các tổ hòa giải đều bảo đảm về cơ cấu, số lượng theo 
quy định. Mỗi tổ hòa giải đều có cơ cấu hòa giải viên nữ; tại địa bàn có đồng bào 
dân tộc thiểu số sinh sống đều có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số theo quy 
định.

Hằng năm, các địa phương đã chú trọng thực hiện công tác rà soát, kiện toàn 
tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên theo quy định. Các hòa giải viên ở cơ sở cơ 
bản trách nhiệm, nhiệt tình, có uy tín trong cộng đồng. Nhiều Tổ hòa giải đã phối 
hợp với chi hội luật gia các cơ sở bố trí thành phần tham gia hòa giải là hội viên 
hội luật gia để nâng cao chất lượng hòa giải. Giai đoạn 2018 - 2023, trên địa bàn 
tỉnh đã tiếp nhận 9.763 vụ việc hòa giải ở cơ sở. Trong đó, số vụ việc hòa giải 
thành là 7.751 vụ việc (đạt tỷ lệ 79%); số vụ việc hòa giải không thành là 2.002 
vụ việc (chiếm tỷ lệ 21%). Một số địa phương có số lượng vụ việc tiếp nhận hòa 
giải cao như Hạ Long (1.770 vụ việc), Cẩm Phả (1.651 vụ việc), Uông Bí (1.204 
vụ việc), các địa phương có tỷ lệ hòa giải thành cao, trung bình đạt gần 90% là 
Quảng Yên, Ba Chẽ, Tiên Yên...

2.3. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý
Hằng năm, Hội Luật gia tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường 

xuyên phổ biến, quán triệt, truyền thông về hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp 
pháp lý cho cán bộ, hội viên, các tư vấn viên pháp luật thuộc Trung tâm tư vấn 
pháp luật Hội Luật gia tỉnh; đồng thời tích cực cử Luật gia tham gia cộng tác viên 
Trung tâm Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh để phối hợp thực hiện 
tuyên truyền, PBGDPL; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người 
dân. Trong 05 năm, Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 
lý 147 vụ việc cho 176 đối tượng. 
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Năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã phối 

hợp với Hội Luật gia tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-TGPL-HLG ngày 
29/5/2023 về việc phối hợp trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật cho hội viên 
Hội Luật gia và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp tổ chức 02 hội 
nghị trợ giúp pháp lý tại phường Hà An và xã Tiền Phong (thị xã Quảng Yên) 
cho trên 300 lượt người tham dự.

Giai đoạn 2018 - 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng 
Ninh đã thụ lý 1.181 vụ việc/1181 đối tượng. Trong đó: tư vấn pháp luật miễn phí 
387 vụ việc/387 đối tượng; tham gia tố tụng bảo vệ và bào chữa: 696 vụ việc/696 
đối tượngi; đại diện ngoài tố tụng: 17 vụ việc/ 17 đối tượng. Tổ chức biên soạn, 
in ấn, phát hành 692.000 tờ gấp pháp luật, hơn 70.000 sách pháp luật bỏ túi, xây 
dựng 07 phóng sự về trợ giúp pháp lý. Tổ chức 246 hội nghị trợ giúp pháp lý tại 
các xã, phường thuộc huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2.4. Công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở

Hằng năm, cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên chủ trì, phối hợp 
với Hội Luật gia/Chi hội Luật gia và các các cơ quan, tổ chức liên quan tham 
mưu UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp rà soát, kiện toàn đội ngũ 
báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 
hòa giải viên ở cơ sở; đồng thời tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị bồi 
dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ này.

Trên toàn tỉnh hiện có 185 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 383 báo cáo viên 
pháp luật cấp huyện, 2.367 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 8.983 hòa giải 
viên ở cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2023. Theo tổng hợp báo cáo của các cơ quan, 
đơn vị gửi về, nhìn chung các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải 
viên ở cơ sở cơ bản hoạt động tích cực, trách nhiệm, phát huy hiệu quả vai trò 
trong các hoạt động PBGDPL, nhất là hoạt động PBGDPL trực tiếp cho cán bộ, 
Nhân dân.

Hằng năm, Sở Tư pháp đều tổ chức định kỳ các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức làm công tác pháp chế các sở, 
ban, ngành; đồng thời tăng cường biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ này. Ở cấp huyện, qua 5 năm triển khai thực hiện, 
13 huyện, thị xã, thành phố thuộc đã tổ chức gần 800 lớp tập huấn, hội nghị bồi 
dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền 
viên pháp luật cấp xã, nhất là đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp cùng Hội Luật gia tỉnh triển khai 
hiệu quả Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 
2019 - 2021". Đề án được triển khai trong toàn tỉnh, đồng thời lựa chọn 03 địa 
phương thực hiện thí điểm là Quảng Yên, Vân Đồn, Bình Liêu. Riêng Sở Tư 
pháp đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn cho 1.368 hòa giải viên ở cơ sở tại 03 địa 
phương này.

Công tác biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL, 
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hòa giải ở cơ sở được Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh quan tâm chú trọng, nhất là 
tăng cường biên soạn đề cương tuyên truyền, phổ biến các luật mới để cấp phát 
cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Trong công tác hòa giải ở 
cơ sở, dựa trên Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ do 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, Sở Tư pháp đã biên soạn các tài liệu nghiệp vụ 
phù hợp với đặc thù của tỉnh như bổ sung thêm kỹ năng vận dụng phong tục tập 
quán tốt đẹp của người Dao, Sán chỉ trên địa bàn tỉnh; một số tình huống thường 
gặp trong công tác hòa giải ở cơ sở theo đặc thù địa phương...6

3. Các hoạt động, mô hình hiệu quả trong thực hiện lồng ghép, hỗ trợ 
phát huy vai trò, huy động đội ngũ hội viên Hội Luật gia tham gia vào các 
nội dung phối hợp nêu trên 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội Luật gia tỉnh và Sở Tư pháp đã chỉ 
đạo các địa phương tăng cường triển khai mô hình "Câu lạc bộ pháp luật" ở cơ 
sở. Thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật đến cán bộ, hội viên và Nhân dân. Ở một số địa phương cũng đang thí 
điểm xây dựng mô hình "Trung tâm pháp luật cộng đồng", bước đầu đạt những 
kết quả đáng khích lệ. 

4. Kinh phí bố trí để thực hiện hoạt động phối hợp
Kinh phí thực Chương trình phối hợp được bố trí lồng ghép trong kinh phí 

cấp cho hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và công tác PBGDPL, 
hòa giải ở cơ sở của Sở Tư pháp.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Thông qua việc thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong hoạt động phối hợp 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; từng bước xây dựng mục tiêu "thượng tôn 
pháp luật" trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội theo tinh 
thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN 
NHÂN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế
- Các hoạt động phối hợp giữa cơ quan tư pháp và các cấp Hội Luật gia nhìn 

chung chưa được thực hiện thường xuyên. 
- Tại một số địa phương, công tác phối hợp còn mang tính hình thức, hiệu 

quả chưa thực sự rõ nét.
 2. Nguyên nhân

6 Sở Tư pháp đã biên soạn riêng 01 cuốn Cẩm nang bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tập huấn viên và công 
chức làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; 03 cuốn Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ dành cho các 
hòa giải viên ở cơ sở, phát hành 2.500 cuốn.
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- Trong điều kiện tinh giản tối đa về biên chế, khối lượng công việc cũng 

như tính chất, yêu cầu công việc ngày một cao hơn, bên cạnh đó nguồn kinh phí 
thực hiện còn khó khăn nên các hoạt động phối hợp triển khai còn thiếu tính 
thường xuyên.

- Sự chủ động, sáng tạo để triển khai các hoạt động phối hợp, các mô hình  
phù hợp ở một số địa phương còn mức độ. Công tác sơ kết, tổng kết chương trình 
phối hợp chưa được quan tâm đúng mức.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TẾ TRIỂN KHAI THỰC 
HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Một là, cần tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện 
Chương trình phối hợp.

Hai là, nội dung phối hợp cần có kế hoạch cụ thể theo các hoạt động trong 
đó xác định cụ thể trách nhiệm của mỗi bên.

Ba là, việc phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 
cần tập trung hướng về cơ sở.

Bốn là, các hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cần xây dựng 
nhiều hình thức, nội dung phải phù hợp với đối tượng tuyên truyền.

Năm là, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 
công tác phối hợp PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT 
ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA HAI NGÀNH TRONG THỜI GIAN TỚI

Đề nghị Bộ Tư pháp, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quan tâm 
hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động phối hợp cụ thể và phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ đặc thù của ngành Tư pháp và các cấp Hội Luật gia; có cơ chế bảo đảm 
việc duy trì các hoạt động phối hợp hiệu quả, thường xuyên. Đồng thời quan tâm 
sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong công tác này.

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp số 
2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia 
Việt Nam trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 
2018-2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp./.

Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);
- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật - BTP (báo cáo);
- Hội Luật gia tỉnh (phối hợp);
- Giám đốc, PGĐ phụ trách PBGDPL;
- Lưu: VT, TH&PBGDPL.

 GIÁM ĐỐC

Lê Thành Cung
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PHỤ LỤC
Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018

giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2023
(Kèm theo Báo cáo số 282/BC-STP ngày 18/9/2023 của Sở Tư pháp)

1. Kết quả hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chương trình 

STT Năm Việc ký kết Chương 
trình phối hợp riêng

(có/không)

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hình thức phổ biến, quán triệt, 
kiểm tra việc thực hiện Chương 

trình

2018 Có
(Chương trình phối hợp 
số 1480/CTPH-STP-
HLG ngày 09/11/2018 
giữa Sở Tư pháp và Hội 
Luật gia tỉnh Quảng 
Ninh)

Lồng ghép trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển 
khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở của UBND tỉnh, 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; văn bản đôn đốc, 
hướng dẫn của Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh.

- Hình thức phổ biến, quán triệt: 
thông qua Hội nghị; ban hành văn 
bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn; 
biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu...
- Hình thức kiểm tra: Lồng ghép 
trong hoạt động kiểm tra công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở hằng 
năm của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh
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2.  Kết quả thực hiện chương trình

Công tác xây dựng pháp luật Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

Năm

Số lượng dự thảo 
văn bản pháp luật 

có sự tham gia 
xây dựng của đại 
diện Hội Luật gia 

Việt Nam

Số lượng văn 
bản  được 

Hội Luật gia 
rà soát, phát 

hiện các 
vướng mắc

Số lượng hội 
viên Hội 

Luật gia làm 
báo cáo viên 

pháp luật

Số lượng 
hội viên 
Hội Luật 
gia làm 
tuyên 
truyền 

pháp luật

Số lượng 
hội viên 
Hội Luật 
gia làm 
hòa giải 

viên ở cơ 
sở

Kinh phí 
xã hội 

hóa cho 
công tác 
PBGDPL

Có đại diện 
Hội Luật gia 
tham gia Hội 

đồng phối 
hợp PBGDPL  

cấp 
tỉnh/huyện 
hay không
(có/không)

Số lượng 
tài liệu 

PBGDPL 
được 

chia sẻ 
giữa hai 
ngành

Phối hợp 
tổ chức 

hoạt động 
hưởng ứng 
Ngày Pháp 

luật 
(Nêu rõ 

hoạt động

Phối hợp tổ 
chức hội nghị 
tập huấn, hội 
thảo, tọa đàm 
tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao 
năng lực cho 

cán bộ, hội viên 
Hội Luật gia
(Số lượng cụ 

thể)

2018 9 15 0 Có 55.000

2019 10 14 0 Có 45.000

2020 14 15 0 Có 40.000

2021 6 18 0 Có 40.000

2022 6 17 0 Có 75.000

2023 5 18 0 Có 125.000

Tổ chức 
hội nghị 

Ngày pháp 
luật; treo 
băng rôn, 
khẩu hiệu; 
biên soạn, 
in ấn, phát 
hành tài 
liệu...
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3. Kết quả thực hiện chương trình

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý

Năm
Số lượng hoạt động tư vấn pháp luật 

và trợ giúp pháp lý có sự tham gia của 
đội ngũ hội viên Hội Luật gia

(số vụ/số người)

Hoạt động tư vấn pháp luật có sự liên 
kết giữa các Trung tâm tư vấn pháp 

luật thuộc Hội Luật gia với các Trung 
tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

2018 30/36 0

2019 31/35 0

2020 28/30 0

2021 19/21 0

2022 28/35 0

2023 11/19 0
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4. Thống kê mô hình/biện pháp phát huy vai trò tham gia của thành viên Hội Luật gia

STT Tên mô hình/biện 
pháp

Mô tả khái quát cách 
thức thực hiện

Lĩnh vực, nội dung 
áp dụng

Kinh phí duy trì 
(nếu có)

Khó khăn vướng mắc 
trong thực hiện (nếu có)

01 Mô hình Câu lạc 
bộ pháp luật

Các cấp Hội Luật gia 
thành lập Câu lạc bộ pháp 
luật với sự tham gia của 
hội viên và Nhân dân.

Dân sự, hình sự, 
hôn nhân và gia 
đình, khiếu nại tố 
cáo, đất đai, lao 
động, việc làm...

Không Không

02 Trung tâm pháp 
luật cộng đồng

Mô hình tương tự như 
Câu lạc bộ pháp luật

Dân sự, hình sự, 
hôn nhân và gia 
đình, khiếu nại tố 
cáo, đất đai, lao 
động, việc làm...

Không Không
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5. Kinh phí thực hiện Chương trình

Từ ngân sách nhà nước Từ các nguồn khác (huy 
động, tài trợ trong nước và 

quốc tế)

Năm

Bố trí riêng thực hiện 
Chương trình (đơn vị tính: triệu 

đồng)

Lồng ghép trong kinh phí thường 
xuyên triển khai các hoạt động

2018 84 0

2019 84 0

2020 84,5 0

2021 84,5 0

2022 0 0

2023 85

Lồng ghép trong kinh phí cấp 
cho hoạt động của Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh và công tác 
PBGDPL của Sở Tư pháp hằng 

năm

0
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